
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2021 - 2022

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: IMP MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2021 & QXD2021 & ... Khóa: 2021 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 08/01/2022 Phòng thi:Thi
online Tiết thi: 09:00

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
10% 25% 30% 35% Số Chữ

1 2192001 Nguyễn Duy Anh 10 9 9 5 7.7 Bảy phẩy bảy

2 2170242 Thông Thị Kim Anh 10 8 8 4 6.8 Sáu phẩy tám

3 2170463 Trần Hoàng Anh 10 8 9 6 7.8 Bảy phẩy tám

4 2192002 Nguyễn Văn Ba 10 9 9 4.5 7.5 Bảy phẩy năm

5 2192003 Phạm Ngọc Thái Bình 9 9 8 5.5 7.5 Bảy phẩy năm

6 2170314 Đinh Huy Cường 10 9 9 6 8.1 Tám phẩy một

7 2170307 Võ Bá Đạt 9 9 9 7 8.3 Tám phẩy ba

8 2170461 Bùi Minh Hiếu 10 8 9 6 7.8 Bảy phẩy tám

9 2170306 Lê Đức Huy 10 9 9 7 8.4 Tám phẩy bốn

10 2170462 Phạm Điền Khoa 10 9 9 7 8.4 Tám phẩy bốn

11 2170311 Đỗ Duy Linh 10 9 8 7 8.1 Tám phẩy một

12 2170317 Trần Thảo Xuân Phương 10 9 9 4.5 7.5 Bảy phẩy năm

13 2170459 Nguyễn Tấn Sang 10 8 9 6.5 8 Tám

14 2170310 Greesh Kumar Sharma 8 9 9 13 13 Mười ba

15 2170312 Trương Bảo Thạch 9 9 9 8.5 8.8 Tám phẩy tám

16 2170305 Ngô Minh Thiện 10 9 8 5 7.4 Bảy phẩy bốn

17 2170316 Phạm Thị Thơm 10 8 8 5 7.2 Bảy phẩy hai

18 2170308 Phạm Văn Tiến 9 9 9 5 7.6 Bảy phẩy sáu

19 2170313 Huỳnh Dũng Trí 10 8 9 4.5 7.3 Bảy phẩy ba

20 2170309 Khúc Quang Trung 10 9 8 5 7.4 Bảy phẩy bốn

21 2170297 Phạm Thành Trung 9 9 9 7 8.3 Tám phẩy ba

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:10/01/2022
Hạn chót nộp điểm:22/01/2022

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)



   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2021 - 2022

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: IMP MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2021 & QXD2021 & ... Khóa: 2021 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 08/01/2022 Phòng thi:Thi
online Tiết thi: 09:00

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
10% 25% 30% 35% Số Chữ

1 2192004 Đặng Thái Bình 10 8 9 13 13 Mười ba

2 2192005 Trương Minh Chương 10 9 8 4 7.1 Bảy phẩy một

3 2192006 Nguyễn Văn Diên 10 9 9 4.5 7.5 Bảy phẩy năm

4 2192022 Hà Minh Đức 10 9 9 9 9.1 Chín phẩy một

5 2192023 Nguyễn Sỹ Đức 10 9 9 6.5 8.2 Tám phẩy hai

6 2192008 HOÀNG HÀ 9 8 8 3 6.4 Sáu phẩy bốn

7 2192007 Đặng Vinh Hiển 9 8 8 7 7.8 Bảy phẩy tám

8 2192010 Phạm Thanh Hữu 9 9 8 6 7.7 Bảy phẩy bảy

9 2192011 Trần Đăng Khoa 10 9 8 6 7.8 Bảy phẩy tám

10 2192024 Võ Thị Kim Nguyệt 10 9 9 5.5 7.9 Bảy phẩy chín

11 2192012 Trần Khánh Nhân 10 9 8 5 7.4 Bảy phẩy bốn

12 2192013 Nguyễn Lê Thiên Phúc 9 9 9 7 8.3 Tám phẩy ba

13 2192014 Nguyễn Quỳnh Anh Phương 10 9 9 6 8.1 Tám phẩy một

14 2192015 Phan Thanh Thiên Sơn 9 9 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

15 2192021 Trương Trần Tinh Tấn 10 8 9 6 7.8 Bảy phẩy tám

16 2192016 Huỳnh Ngọc Thiện 10 9 9 5.5 7.9 Bảy phẩy chín

17 2192017 Lê Văn Trọng 10 9 8 4.5 7.2 Bảy phẩy hai

18 2192025 Nguyễn Anh Tú 9 9 9 8.5 8.8 Tám phẩy tám

19 2192020 Nguyễn Hoàng Khuê Tú 10 9 9 6 8.1 Tám phẩy một

20 2192018 Nguyễn Thị Ty 10 9 9 5.5 7.9 Bảy phẩy chín

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:10/01/2022
Hạn chót nộp điểm:22/01/2022

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


